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Thông 
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thửa 

Số tờ Số thửa
Diện tích 

thửa (m2)
Số tờ Số thửa 

 Diện tích

 thửa (m2) 

Diện tích 

được giao

Đất giao 

cho hộ, tổ 

chức

Đất 

UBND

 quản lý

Tổng DT 

thu hồi

1 2 3 4 5 6 7 8 9,0          10 11 12 13 14 17

10 16 43,6 35 236 43,0 BHK 43,6 43,6

10 4 157,0 35 260 161,4 BHK 25,7 25,7

10 17 112,9 35 262 112,9 BHK 112,9 112,9

7 123 34,0 CLN

(BHK)
34,0 34,0

7 108 206,4 BHK 64,1 64,1

7 90 397,6 BHK 30,9 30,9

10 15 100,5 BHK 100,5 100,5

10 14 104,7 LUC 104,7 104,7

10 13 199,6 31 224 163,7 BHK 191,4 191,4

10 10 555,3 31 226 401,3 LUC 443,6 443,6

10 5 835,0 31 227 524,7 LUC 542,8 542,8

10 6 787,8 31 213 395,1 LUC 439,2 439,2

10 7 253,6 31 212 85,5 LUC 89 89,0

10 8 125,3 31 211 205,3 LUC 107 107,0

3 44 456,5 26
371

372

5,2

4,9
LUC 6,3 6,3

3 50 103,6 26 403 44,0 LUC 41,4 41,4

3 51 186,2 26 404 56,9 LUC 53,9 53,9

3 70 246,5 30 10 78,0 LUC 72,7 72,7

UBND TT Cao Thượng

(Nguyễn Tiến Phương)
1 TDP Đình

Cạnh Cty FINE

2 UBND TT Cao Thượng

215 293,3

Diện tích thu hồi (m2)

TDP Đình

Cạnh DN Khánh 

Linh

HĐ thuê đất UBND 

TT Cao Thượng cho 

ông Nguyễn Tiến 

Phương
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STT Họ và tên chủ sử dụng Ghi chú
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theo GCN, HS ĐC

Loại 

đất
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Đất 

UBND
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Tổng DT 

thu hồi

1 2 3 4 5 6 7 8 9,0          10 11 12 13 14 17

Diện tích thu hồi (m2)

STT Họ và tên chủ sử dụng Ghi chú

Thông tin thửa đất

theo GCN, HS ĐC

Loại 

đất

3 69 176,5 26 9 142,1 LUC 137,0 137,0

10 19 392,5 BHK 184,2 184,2

10 18 179,0 BHK 179,0 179,0

10 12 433,8
31

(26)

225

(237)
415,5 LUC 433,8 433,8

4 Nguyễn Văn Thế Văn Miếu 78 44 273,7
Ông 

Chiểu

107

5

732

314

732

314
LUC 159,8 159,8

5.740,4 956,8 2.640,7 3.597,5Tổng

Cạnh Cty FINE

3

2 UBND TT Cao Thượng

221

264

(160)

296,2

370,9

TDP Đình

TDP Đình

Doanh nghiệp tư nhân 

Khánh Linh- đại diện là 

ông Trần Trung Kiên- 

Giám đốc

31

(26)
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